     Soạn:                                                                                                            Tiết 9        

                                   KIỂM TRA 1 TIẾT


I. Mục tiêu bài học:


1. Kiến thức: Giúp HS hệ thống lại các kiến thức đã học.


2. Kĩ năng: HS biết vận dụng kiến thức đã học làm bài.


3. Thái độ: HS tự giác, nghiêm túc trong quá trình làm bài.


II. Chuẩn bị .

1. Học sinh: Xem lại nội dung các bài đã học.

2. Giáo viên: Ma trận đề.

          III/ Phương pháp.
1. Phương pháp dạy học: Xử lí tình huống,Liên hệ và tự liên hệ, Kích thích tư duy.

2. Kĩ thuật dạy học: Động não
                                         3. Tích hợp kĩ năng sống 

                                                -KN tư duy phê phán


                                        -KN tự nhận thức


                                        -KN sáng tạo


                                        -KN đặt mục tiêu


IV. Tiến trình lên lớp:


1. Ổn định: 

2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới.
Đề kiểm tra.
Câu 1: ( 2,5 điểm) Cho những hành vi sau đây, hãy điền vào cột tương ứng với bổn phận đạo đức đã học:

	Những hành vi biểu hiện
	Phẩm chất đạo đức

	1. Biết sử dụng một cách hợp lí, đúng mức của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình và của người khác
	1...............................................................................................

	2. Cư xử đúng mực khi giao tiếp với người khác..
	2...............................................

	3. Tự giác chấp hành những quy định chung của tập thể, của các tổ chức xã hội......
	3................................................................................................

	4. Cần cù, tự giác, quyết tâm làm mọi việc...
	4...............................................

	5. Bày tỏ thái độ trân trọng, tình cảm và những việc làm đền ơn, đáp nghĩa.....
	5................................................................................................



Câu 2: (2 điểm). 


a. Muốn có sức khoẻ tốt, chúng ta cần phải làm gì? 


b. Khi có người dụ dỗ em hút thuốc lá, hoặc uống rượu, bia  em sẽ làm gì? 


Câu 3: ( 2 điểm)


 a. Vì sao phải siêng năng, kiên trì? 

b.Hãy kể những việc làm thể hiện tính siêng năng của em? 


Câu 4: ( 3.5 điểm).


a.Vì sao phải biết ơn?. 

b. Chúng ta cần biết ơn những ai?

c. Hãy nêu chủ đề và ý nghĩa của những ngày kỉ niệm sau: 



- Ngày 20 tháng 10 
-  Ngày 20 tháng 11

- Ngày 27 tháng 7

- Ngày 10 tháng 3 ( âm lịch) 


- Ngày 19 tháng 5

4. Thu bài- Dặn dò

 Xem trước nội dung bài “ Sống chan hoà với mọi người ” tiếp theo.

Đáp án, biểu điềm:

Câu 1: ( 2,5 điểm)

1. Tiết kiệm

2. Lễ độ.

3. Tôn trọng kỉ luật.

4.Siêng năng, kiên trì.

5. Biết ơn.

Câu 2:(1,5 điểm) 
a. Muốn có sức khoẻ tốt, chúng ta cần phải biết tự chăm sóc, rèn luện thân thể cụ thể là: 

- Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân

- Ăn uống điều độ.

- Tích cực phòng và chữa bệnh.

- Thường xuyên luyện tập thể dục, năng chơi thể thao.

- Không hút thuốc lá và dùng các chất kích thích khác.

b. Em sẽ kiên quyết từ chối và khuyên người đó không nên sử dụng các chất đó vì nóp rất có hại cho sức khoẻ.

Câu 3: ( 2 điểm) 

a. Vì siêng năng, kiên trì giúp cho con người thành công trong công việc, trong cuộc sống 

b ( tuỳ theo cách trình bày của HS để đánh giá)

Câu 4: ( 4 điểm).

a. Phải biết ơn vì:

 - Biết ơn là  một trong những nét đẹp truyền thống của dân tộc ta.

- Tạo nên mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh giữa con người với con người.

b. Chúng ta cần biết ơn: Ông bà, cha mẹ, Thầy cô giáo, những người đã giúp đỡ mình, các anh hùng liệt sỹ, các nhà khoa học.....)

c. Chủ đề và ý nghĩa của những ngày trên là:

- Ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam ( Nhớ công lao của bà, mẹ chị, cô giáo....)

- Ngày hiến chương nhà giáo Vn ( nhớ công lao của các thầy cô giáo...)

- Ngày thương binh liệt sĩ ( nhớ công lao của các anh hùng..)

- Ngày sinh của Bác Hồ ( nhớ công lao của Bác)

- Ngày giỗ tổ hùng vương ( nhớ công lao của các vua Hùng đã có công dựng nước)
                                                                                                          Tiết 27

Ngày soạn: 
KIỂM TRA 1 TIẾT
I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 

 1, Kiến thức:  Qua tiết kiểm tra nhằm đánh giá kiến thức của  học sinh về các quyền đã học.
 2, Kỹ năng: Rèn luyện kỷ năng phân tích, tổng hợp.

 3, Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác trong học tập, suy nghĩ độc lập, sáng tạo.

II. CHUẨN BỊ.

+ Giáo viên: Ra đề kiểm tra, đáp án, làm vi tính, pho to đề đủ cho mỗi hs 1 đề.

         + Học sinh: Ôn tập kỹ các bài đã học để làm bài kiểm tra đạt kết quả.
III/ PHƯƠNG PHÁP
3. Phương pháp dạy học: Xử lí tình huống,Liên hệ và tự liên hệ, Kích thích tư duy.

4. Kĩ thuật dạy học: Động não
                                         3. Tích hợp kĩ năng sống 

                                                -KN tư duy phê phán


                                        -KN tự nhận thức


                                        -KN sáng tạo


                                        -KN đặt mục tiêu

IV/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định: 

2. Kiểm tra bài cũ:

3.Bài mới: 
ĐỀ KIỂM TRA

Câu 1: ( 4 điểm) Trình bày những quy định của pháp luật đối với người đi bộ, đi xe đạp khi tham gia giao thông đường bộ? 

Câu 2: ( 3 điểm) Trình bày nội dung nhóm quyền được sống còn và nhóm quyền được phát triển trong công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em?
Câu 3: ( 3 điểm): Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
Nam là học sinh ngoan. Nhà nghèo, dưới Nam còn có hai em. Đang học lớp 6 thì bố mất, còn mẹ đau yếu luôn. Nam có thể phải nghỉ học để giúp đỡ gia đình.
a. Nếu là Nam, trong hoàn cảnh đó em sẽ giải quyết khó khăn như thế nào ?
b. Là bạn cùng lớp, em sẽ làm gì để giúp đỡ Nam ?

Đáp án,biểu điểm

Câu 1: ( 4 điểm)
* Quy định đối với người đi bộ: ( 2 đ)
- Phải đi trên hè phố, lề đường, trường hợp đường không có hè phố, lề đường thì phải đi sát mép đường. 
- Người đi bộ chỉ được qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn.
* Đối với người đi xe đạp: ( 2 đ)
- Không đi xe dàn hàng ngang, lạng lách đánh võng; không đi vào đường dành cho người đi bộ hoặc phương tiện khác. 
- Không sử dụng ô, điện thoại di động; không sử dụng xe để kéo, xe đẩy khác, mang vác và chở vật cồng kềnh; không buông cả hai tay hoặc đi xe một bánh.
Câu 2: ( 3 điểm)

- Nhóm quyền sống còn: là những quyền được sống và được đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại như được nuôi dưỡng, được chăm sóc sức khoẻ.(1,5 đ)
- nhóm quyền phát triển: Là những quyền được đáp ứng các nhu cầu cho sự phát triển một cách toàn diện như học tập, vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động văn hoá, nghệ thuật..(1,5đ)
Câu 4: (3 điểm)

Nếu là Nam, em sẽ cố gắng giúp đỡ gia đình và hai em nhưng vẫn tiếp tục học tập...
Là bạn cùng lớp , em sẽ kêu gọi mọi người, thầy cô, nhà trường và xã hội giúp đỡ bạn ấy về tiền học, việc gia đình, sách vở... 

4/ Củng cố: Thu bài KT

5/Hướng dẫn về nhà:
Chuẩn bị bài 16: “ Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm”.

+ Xem trước truyện đọc và trả lời câu hỏi gợi ý SGK/ 52,53.

+Xem trước nội dung bài học, bài tập SGK/53,54. 

+ Tìm tranh ảnh, câu chuyện liên quan tới nội dung bài học…

V/RÚT KINH NGHIỆM 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

